
ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÀ QUẢNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

Số:         /UBND-LĐTBXH 

Về việc trả lời thư hỏi của       

ông Nông Văn Bạch 

          Hà Quảng, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 Kính gửi: Ông Nông Văn Bạch, xóm Quang Trung 1, xã Lương Thông. 
 

 

Ngày 15 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng nhận được 

thư hỏi của Ông Nông Văn Bạch, xóm Quang Trung 1, xã Lương Thông, huyện 

Hà Quảng.  

* Nội dung thư hỏi như sau (trích nguyên văn):     

 1.Tôi năm nay 72 tuổi là lớp người cao tuổi, tôi muốn biết rõ về chế độ 

chính sách của Đảng và nhà nước đối với người cao tuổi như thế nào?  

2. Tôi được nghe trên truyền hình: đợt chống đại dịch này nhà nước hỗ trợ 

mỗi người cao tuổi là 1 triệu đồng nay vẫn chưa đến tay người cao tuổi. Vậy tại 

sao? 

3. Ngày 04/5/2022 vừa qua thấy trưởng xóm nói những người sinh năm 

1942-1947-1952 được hưởng tiền nhà nước cấp nhưng số lượng bao nhiêu là 

chưa rõ. Vậy đó là khoản tiền gì? 

Qua nghiên cứu nội dung thư hỏi và đối chiếu với các văn bản hướng dẫn quy 

định. Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng trả lời như sau:  

1. Tôi năm nay 72 tuổi là lớp người cao tuổi, tôi muốn biết rõ về chế 

độ chính sách của Đảng và nhà nước đối với người cao tuổi như thế nào? 

* Trả lời:  

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021của Chính phủ. 

- Tại khoản 5 Điều 5 Nghị định này quy định người cao tuổi thuộc một 

trong các trường hợp sau đây được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

+ Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và 

quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng 

người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 
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Mức phụ cấp: (Hệ số 1,5 đối với đối tượng từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi; Hệ 

số 2,0 đối với đối tượng từ đủ 80 tuổi trở lên); 

+ Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 

nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các 

xã, xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; 

+ Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản 

này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội 

hàng tháng; 

Mức phụ cấp: (Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại 2 mục này). 

+ Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và 

quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp 

nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại 

cộng đồng. 

Mức phụ cấp: (Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại mục này). 

- Quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 

3 năm 2021 của Chính phủ. Theo đó, các đối tượng người cao tuổi đáp ứng điều 

kiện đã nêu ở trên (thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội) sẽ được cấp thẻ Bảo hiểm y 

tế miễn phí. 

- Ngoài những chính sách ưu đãi đã nêu trên, người cao tuổi còn được 

chúc thọ và tặng quà trong một số dịp đặc biệt theo quy định tại Điều 21 Luật 

Người cao tuổi: 

- Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác, khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng (mức 

chi phí tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn, từ ngày 01/7/2021, mức chuẩn đang 

được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 20/NĐ-CP là 360.000 đồng/tháng. 

Do đó, chi phí mai táng được hỗ trợ ít nhất là 7,2 triệu đồng). 

2. Tôi được nghe trên truyền hình: đợt chống đại dịch này nhà nước hỗ 

trợ mỗi người cao tuổi là 1 triệu đồng nay vẫn chưa đến tay người cao tuổi. 

Vậy tại sao? 

* Trả lời: 

Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP nhằm hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-

19 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 68). Nghị quyết 68 quy định có 12 chính sách hỗ 

trợ, trong đó hỗ trợ cho đối tượng Người cao tuổi được quy định chung tại chính 

sách thứ 8 hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị 

nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 
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2021;  hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện 

các ly y tế (F1) theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ ngày 27 tháng 4 

năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 33/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ khoản 3 Điều 26 đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật 

trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế. 

Như vậy Nghị quyết số 68 quy định rõ đối tượng hỗ trợ Người cao tuổi 

được hỗ trợ phải đang trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 (tức là người 

bị F0) hoặc cách ly y tế (tức là đối tượng F1). Qua xác minh tại UBND xã 

Lương Thông, công dân Nông Văn Bạch, 72 tuổi, thường trú tại xóm Quang 

Trung 1, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng không phải là đối tượng F0 và F1. 

Do đó ông Nông Văn Bạch không thuộc diện hỗ trợ đối với Người cao tuổi theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. 

3. Ngày 04/5/2022 vừa qua thấy trưởng xóm nói những người sinh 

năm 1942-1947-1952 được hưởng tiền nhà nước cấp nhưng số lượng bao 

nhiêu là chưa rõ. Vậy đó là khoản tiền gì? 

* Trả lời: 

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; Nghị định 

06/2011/NĐ-Cp ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; Quyết định số 2082/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Quy định mức quà 

tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 

28/02/2022 của UBND huyện Hà Quảng về thực hiện Chương trình hành động 

quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1084/UBND-

LĐTBXH ngày 21/4/2022 về việc rà soát, lập danh sách công dân đủ tuổi chúc 

mừng thọ năm 2022. Đối tượng rà soát là người cao tuổi trên toàn huyện tròn 

các tuổi: 70,75,80,85,90,95 và trên 100 tuổi. Sau khi có Công văn của cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân xã Lương Thông đã có Công văn số 293/UBND-LĐXH 

ngày 22/4/2022 về việc triển khai rà soát, lập danh sách công dân đủ tuổi chúc 

mừng thọ đến các xóm. Ngày 04/5/2022 tại xóm Quang Trung 1 đã được trưởng 

xóm triển khai, phổ biến đến người dân trong xóm, những người sinh năm 1942-

1947-1952 là những công dân đủ tuổi chúc thọ 70; 75 và 80 tuổi. 

- Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ 

người cao tuổi, trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

1. Người cao tuổi trên 100 tuổi: 700.000 đồng. 

2. Người cao tuổi ở tuổi 95: 500.000 đồng. 
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3. Người cao tuổi ở tuổi 85: 400.000 đồng. 

4. Người cao tuổi ở tuổi 80: 300.000 đồng. 

5. Người cao tuổi ở tuổi 75: 250.000 đồng. 

6. Người cao tuổi ở tuổi 70: 200.000 đồng. 

7. Người cao tuổi ở tuổi 90 và 100; 

- Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt. 

- Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 

đồng và 500.000 đồng tiền mặt. 

 Trên đây là ý kiến trả lời thư hỏi của Ủy ban nhân dân huyện gửi ông 

Nông Văn Bạch được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND xã Lương Thông; 

- Lưu: VT, LĐTBXH (Ái,Yến, Bắc). 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương 
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